
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 14, ngõ 8/11/36/59/10 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

15/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHÚC QUÝ

0110350952

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHÚC 
QUÝ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUC QUY INTERNATIONAL TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0906023201 
Email:

Fax:
Website:
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200.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGÔ ĐỨC 
QUÝ

Việt 
Nam

Xóm Đồng Nghè 2, 
Xã Động Đạt, Huyện 
Phú Lương, Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt Nam

120.000.000 60,000 019095001315 

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
+ Đại lý bán hàng hóa
+ Môi giới mua bán hàng hóa 
(Không bao gồm: Đại lý chứng khoán, bảo hiểm, môi giới tài 
chính, chứng khoán, bảo hiểm, hoạt động bán đấu giá tài sản)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
+ Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
+ Bán buôn thủy sản
+ Bán buôn các loại quả, trái cây, cà phê, chè, đường, sữa và 
các sản phẩm sữa, bánh kẹo...

4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

5. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
+ Bán lẻ rau, quả tươi
+ Thịt và sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, tươi, đông lạnh và 
chế biến
+ Hàng thủy sản tươi, đông lạnh và chế biến
+ Bánh, mứt, kẹo, các sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột

4722(Chính)

6. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

7. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

8. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ 

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 LƯU THỊ 
KIM DUNG

Việt 
Nam

Thôn Lang Duyên, 
Xã Châu Sơn, Huyện 
Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

80.000.000 40,000 034195004796

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       019095001315
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Đồng Nghè 2, Xã Động Đạt, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 14, ngõ 8/11/36/59/10 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGÔ ĐỨC QUÝ Nam

09/05/1995 Kinh Việt Nam

02/05/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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